
TT Họ và tên Điểm 

1 Trần Thị Ngọc Ánh 6,5 

2 Hồ Bảo  Ân 8 

3 Nguyễn Ngọc Bích Châu 6 

4 Nguyễn Thị Lệ Chi 7 

5 Nguyễn Minh Cương 3,7 

6 Ngô Hoàng Duy 3,5 

7 Phan Vũ Quỳnh Duyên 3,5 

8 Nguyễn Vũ Hải Đăng 5,5 

9 Nguyễn Ngọc Hải Hải 5 

10 Trần Thị Thanh Hằng 7 

11 Hoàng Thị Huyền 3,2 

12 Phạm  Huyền 7 

13 Trần Phương Linh 3,5 

14 Nguyễn Thị Ly Ly 6 

15 Nguyễn Hoài Nam Vắng 

16 Trần Sơn Nam Vắng 

17 Nguyễn Trọng Nghĩa 3,7 

18 Nguyễn Bảo  Ngọc 6 

19 Nguyễn Lê Hồng  Ngọc 6 

20 Nguyễn Thị Mỹ Nhàn 4,5 

21 Nguyễn Thanh  Nhân 4,5 

22 Trương Thị Bảo  Nhi 7,5 

23 Phạm Thị Hồng Nhiên 7 

24 Đào Thị Hồng Nhung 6,5 

25 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 6 

 


